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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2020/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý (42 Cơ quan, đơn vị):
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (11 đơn vị) gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Liên Đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Địa phương (26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Long, TP Đà Nẵng.
 
c) Các đơn vị thuộc Bộ & cơ quan ngang Bộ (02 đơn vị) gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế.
d) Tổ chức khác (03 tổ chức) gồm: Liên minh Châu Âu (EU), GIZ, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
2. Bản giải trình, tiếp thu
	Nội dung lấy ý kiến
	Ý kiến tham gia
	Đơn vị tham gia ý kiến
	Tiếp thu, giải trình ý kiến địa phương

	NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
	
	
	

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính  phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
	Đề nghị bổ sung cụm từ: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;”

Đề nghị thay thế cụm từ “ngày 01/9/2020” thành “ngày 01 tháng 9 năm 2020”
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp
Bộ Quốc phòng
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Nghị định

Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính  phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
	
	
	

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau: 

“1. Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến xuất khẩu; cấp giấy phép FLEGT.”.
	Khoản 1 Điều 1 Dự thảo đã mở rộng nhóm đối tượng của thủ tục phân loại doanh nghiệp từ “doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ” (theo Điều 1.1 Nghị định 102) sang cả các doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu gỗ.

Việc mở rộng này cho phép giải quyết được bất cập lớn hiện nay, khi các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu, nhập khẩu gỗ mặc dù vẫn là đối tượng của Nghị định 102 nhưng lại không được tham gia phân loại doanh nghiệp (và vì vậy không có cơ hội được hưởng cơ chế luồng xanh). Do đó, VCCI nhất trí với việc mở rộng phạm vi các chủ thể có thể tham gia phân loại doanh nghiệp theo Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Tuy nhiên, về mặt câu chữ thì cách thiết kế tại Dự thảo có thể chưa hoàn toàn chính xác, do hiện chỉ có cụm “doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu” là đủ ý, còn “doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu” thì chưa (do thiếu thành tố “gỗ”).

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh câu chữ khoản 1 Điều 1 này – cụ thể là sửa cụm “tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu” thành:

-
Phương án 1: “tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến để xuất khẩu gỗ” (mục tiêu là để từ “gỗ” thành bổ ngữ chung cho cả 03 nhóm doanh nghiệp là nhập khẩu, xuất khẩu và chế biến để xuất khẩu).

-
Phương án 2: “tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu gỗ và/hoặc chế biến gỗ xuất khẩu”.

Tùy phương án lựa chọn ở trên, đề nghị Ban soạn thảo sửa tương ứng với quy định tại khoản 1 Điều 13 (đối tượng phân loại).
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
	Tiếp thu, chỉnh sửa theo đề xuất phương án 1 vào dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa khoản 1 Điều 1 theo hướng: “1. Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu; cấp giấy phép FLEGT.”.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị sửa đổi Điều 1, Khoản 1: Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu và chế biến gỗ; cấp giấy phép FLEGT.

Cụm từ “chế biến gỗ xuất khẩu” có thể là vấn đề vì dường như quy định rằng các doanh nghiệp chế biến mà không có hoạt động xuất khẩu thì không thuộc đối tượng của Hệ thống phân loại doanh nghiệp (ECS)
	Liên minh Châu Âu (EU)
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Theo quy định trong dự thảo Nghị định thì doanh nghiệp thực hiện một trong 2 hoạt động đều thuộc đối tượng phân loại doanh nghiệp. Như vậy, đối tượng phân loại doanh nghiệp đã bao gồm “doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ”

	
	Đề nghị cân nhắc quy định việc mở rộng đối tượng phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu và chế biến gỗ xuất khẩu theo quy định  tại Khoản 1 Điều 1 và tại Khoản 13 Điều 1 của dự thảo Nghị định. 

Lý do: Hiện nay việc phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT vẫn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế, số lượng doanh nghiệp đề nghị phân loại và doanh nghiệp đạt nhóm I đạt thấp, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định. Việc mở rộng phân loại cho từng nhóm doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu sẽ tốn kém rất nhiều nguồn lực và thời gian của cơ quan thực thi và doanh nghiệp trong điều kiện lực lượng Kiểm lâm sở tại mỏng và nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí phân loại, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
	Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Để phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT, Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây viết tắt là gỗ) được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.”
	
	
	

	
	
	
	

	2. Sửa đổi bổ sung khoản 12 Điều 3 như sau:

“2. Giấy phép FLEGT là văn bản do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân để xuất khẩu lô hàng gỗ sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) theo các quy định tại Nghị định này, Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và EU về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là VPA/FLEGT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.”.
	Tại khoản 2 Điều 1 (trang 1): Đề nghị sửa đổi cụm từ “2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:” thành “2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:”. Do nội dung sửa đổi, bổ sung là khoản 2 Điều 3.
	Bắc Giang, Bình Định, Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Vụ Pháp chế Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Tại Mục C Mẫu số 03 (được sửa đổi, bổ sung bởi Mẫu số 01 tại dự thảo Nghị định) quy định về tài liệu bổ sung đối với ‘gỗ nguyên liệu” và “sản phẩm gỗ hỗn hợp”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ hỗn hợp. Theo đó, để minh bạch hoá và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định rõ khái niệm (Định nghĩa, Danh mục và mã số HS) về “gỗ nguyên liệu” và “sản phẩm gỗ hỗn hợp” tại dự thảo Nghị định.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau: 

“5. Hồ sơ khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ nhập khẩu sau thông quan thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.”.
	Đề nghị bổ sung quy định về hồ sơ mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu đối với gỗ nhập khẩu, vì Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT chưa có quy định về hồ sơ này
	Thừa Thiên Huế
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Điều 18 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước. Trong đó đã bao gồm hồ sơ mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu  gỗ nhập khẩu.

	
	Đề nghị xem xét việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định không cụ thể, chi tiết hơn quy định hiện hành mà lại chờ hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích rõ lý do, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định. Trong mọi trường hợp, việc sửa đổi này phải phù hợp với quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm quản lý nhà nước về mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ nhập khẩu sau thông quan:
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Hiện nay, quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, trình tự, thủ tục quản lý nguồn gốc lâm sản đang được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT, trong đó bao gồm hồ sơ lâm sản mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu khi lưu thông trong nước. Do đó, việc sửa đổi khoản 5 Điều 4 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP để thống nhất với quy định tại Khoản 5 Điều 42 Luật Lâm nghiệp về thành phần hồ sơ gỗ nhập khẩu khi lưu thông trong nước để thuận tiện cho các đối tượng liên quan khi áp dụng và thuận lợi cho công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

	
	Để đảm bảo tính thống nhất giữa dự thảo nghị định và điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT, đề  nghị cân nhắc viết lại nội dung tại khoản 3 Điều 1 như sau:

“Hồ sơ khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản”
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	4. Sửa đổi, bổ sung các điểm b, điểm c khoản 1 Điều 5 như sau: 

“ Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi bảo đảm một trong các tiêu chí sau:

a) Có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT đang vận hành;

 b) Có quy định pháp luật quốc gia/vùng lãnh thổ về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ từ trồng rừng, khai thác, chế biến, vận chuyển đến xuất khẩu gỗ;

c) Có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên theo xếp hạng gần nhất trước đó của Ngân hàng thế giới về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI); có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực thi CITES được xếp loại I do ban thư ký CITES công bố và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Quốc gia/vùng lãnh thổ đã ký điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế với Việt Nam về gỗ hợp pháp hoặc Quốc gia/vùng lãnh thổ có hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia .”.  
	Để đảm bảo việc sử dụng từ thống nhất (Quốc gia/vùng lãnh thổ) thì khoản 1 Điều 5 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP cũng cần được sửa đổi là: “1. Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi bảo đảm một trong các tiêu chí sau:”
	Đắk Lắk, Đà Nẵng
	Tiếp thu, sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định

	
	Điều 5, Khoản 1, Mục (b) – “Có quy định pháp luật quốc gia/vùng lãnh thổ về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ trong toàn bộ chuỗi cung ứng cho đến quốc gia khai thác, từ nhập khẩu, trồng, khai thác, chế biến, vận chuyển cho đến xuất khẩu gỗ.”
	EU
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:

Nội dung dự thảo Nghị định đã phù hợp với đề nghị của EU

	
	Điểm b Khoản 4 (sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 5) Điều 1 của dự thảo Nghị định: Đề nghị sửa lại là “….về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ từ khai thác, chế biến, vận chuyển đến xuất khẩu gỗ” (bỏ công đoạn trồng rừng). Lý do: Một trong 2 tiêu chí tại Điều 5 Nghị 102 /2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định “….về trách nhiệm giải trình về tính hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi ứng…” . với quy định như vậy, nhưng trong tờ trình của Bộ có giải trình: theo quy định hiện hành chưa có quốc gia nào đáp ứng đủ 2 tiêu chí này. Tuy nhiên, trong dự thảo lại quy đinh về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ từ công đoạn trồng rừng thì càng khó đáp ứng, ít khả thi.
	Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định 

	
	Điểm c khoản 1 Điều 5, cân nhắc đảo tiêu chí sau lên trước như sau: “…đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Quốc gia/vùng lãnh thổ có hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia hoặc Quốc gia/vùng lãnh thổ đã ký điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế với Việt Nam về gỗ hợp pháp”.
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau:
	- Đề nghị thay dấu “/” bằng từ “hoặc”.

- Đề nghị bổ sung cụm từ “thuộc vùng địa lý” sau cụm từ “vùng lãnh thổ” tại điểm a, b cho phù hợp với quy định tại mục 1 “vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý”.
	Thanh tra Chính phủ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	“2. Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý không tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam:

a) Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có bằng chứng chứng minh có liên quan đến khai thác, buôn bán gỗ bất hợp pháp do nước thứ ba cung cấp.


	Việc Dự thảo sửa từ dùng trong khoản 2, từ “quốc gia” thành “quốc gia/vùng lãnh thổ” là phù hợp, để bao hàm cả các trường hợp chưa được công nhận rõ ràng là quốc gia có chủ quyền.

Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo sửa tương tự thuật ngữ này (chú ý, nên dùng “quốc gia, vùng lãnh thổ” thay vì “quốc gia/vùng lãnh thổ”) trong các điều khoản liên quan, bao gồm:

-
Tiêu đề Điều 5, khoản 1, khoản 3 Điều 5

-
Khoản 1 Điều 2 về giải thích từ ngữ

-
Các điều khoản khác có đề cập tới thuật ngữ này trong Nghị định và các Phụ lục
	VCCI
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ, cơ chế xử lý nếu các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan không thống nhất được với nhau sẽ được giải quyết như thế nào?
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết về tiêu chí xác định quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam. Do đó, việc đối chiếu để xác định các quốc gia, vùng lãnh thổ đáp ứng đủ tiêu chí rất thuận lợi, đây là căn cứ để các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan cùng thống nhất, xác định. Bên cạnh đó, nội dung phối hợp để công bố danh sách quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực đã được quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, đến nay đã thực hiện được khoảng 3 năm nhưng công tác phối hợp để thực hiện quy định này giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan luôn thuận lợi và thống nhất.

	
	Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 102/2020/NĐ-CP đã quy định đầy đủ các tiêu chí xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực, đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định tại mục 6.3.7.5 Phụ lục kèm theo Hiệp định VPA-FLEGT. Tuy nhiên tại Khoản 5 Điều 1 dự thảo sửa đổi theo hướng trường hợp đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 nhưng có bằng chứng chứng minh liên quan đến khai thác, buôn bán gỗ bất hợp pháp do nước thứ ba cung cấp thì không được xác định là quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực. Việc quy định trên là không phù hợp vì theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 102/2020/NĐ-CP “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan để thống nhất và chịu trách nhiệm công bố Danh sách quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam cho từng thời kỳ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”, theo đó cứ quốc gia thuộc danh sách trên được coi là quốc gia/vùng địa lý tích cực. Để đảm bảo tính hợp lý, phù hợp Hiệp định VPA-FLEGT, đồng thời để giải quyết vướng mắc thực tiễn trong trường hợp này, đề nghị cân nhắc theo hướng bổ sung quy định về gỗ nhập khẩu, có thể theo hướng đối với trường hợp gỗ từ quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực nhưng có tài liệu chứng minh về việc khai thác, mua bán gỗ bất hợp pháp thì vẫn thực hiện việc kiểm soát gỗ nhập khẩu như đối với nhóm gỗ từ quốc gia/ vùng lãnh thổ “không tích cực.” như: bổ sung tài liệu chứng minh, kiểm tra thực tế lô hàng…theo quy định.

Đồng thời, về nội dung liên quan quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực hay không tích cực, tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP chưa thể hiện rõ ràng sự khác nhau trong quá trình kiểm soát gỗ nhập khẩu giữa quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực và quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý không tích cực. Nghị định 102/2020/NĐ-CP chỉ quy định tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam tại Điều 5, không có quy định cụ thể, rõ ràng về việc quản lý đối với nhóm gỗ này.
	Vụ Pháp chế Bộ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:

- Quy định về trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 nhưng có bằng chứng chứng minh liên quan đến khai thác, buôn bán gỗ bất hợp pháp do bên thứ ba cung cấp thì không được xác định là quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực để thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.
- Việc kiểm soát gỗ nhập khẩu giữa quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực và quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý không tích cực được thể hiện tại Mục C Mẫu số 01 ban hành kèm theo dự thảo Nghị định này

	3. Căn cứ tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên thống nhất, xác định Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam và công bố trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn.”.
	Khoản 3 Điều 5 sửa đổi mặc dù đã hợp lý hơn so với hiện tại (bao quát các thỏa thuận quốc tế, bổ sung địa chỉ công bố Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ tích cực) nhưng vẫn còn một vài điểm chưa hợp lý/thiếu chặt chẽ:

•
Về thẩm quyền công bố Danh sách

Tiêu chí xem xét công bố Danh sách dựa vào khoản 1 Điều 5 với 02 nội dung. Trong đó, nội dung tại khoản b là các dữ liệu hiển nhiên, không cần xem xét, trao đổi. Nội dung tại khoản a (pháp luật về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ) cần phải xem xét đánh giá, nhưng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD).

Vì vậy, để giảm thủ tục, tăng tính nhanh gọn, hiệu quả của cơ chế, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa quy định này để bỏ các cơ quan phối hợp, quy định thẩm quyền công bố Danh sách cho chỉ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tất nhiên tương tự với các quyết định khác, MARD vẫn có thể lấy ý kiến các Bộ ngành khác, các Hiệp hội, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Danh sách).
	VCCI
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:

Việc thương mại quốc tế gỗ thuộc lĩnh vực quản lý của nhiều Bộ, Ngành. Do vậy, khi công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực trong hoạt động thương mại gỗ cần có sự phối hợp của các Bộ, Ngành có liên quan. 

	
	•
Về giá trị pháp lý của Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực

Tại thời điểm soạn thảo và ban hành Nghị định 102 trước đây, vấn đề này có thể chưa cần thiết đặt ra (do Danh sách chưa tồn tại trên thực tế). Tuy nhiên, hiện tại đây là vấn đề cần xác định rõ bởi có thể xảy ra trường hợp Danh sách công bố chưa có quốc gia, vùng lãnh thổ A nhưng A lại đáp ứng đủ các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 5.

Về mặt pháp lý, có 02 khả năng xử lý với trường hợp này:

-
Thứ nhất, xét một cách chặt chẽ theo quy định hiện tại (khoản 1 và khoản 3 Điều 5 sửa đổi) thì nếu xảy ra tình huống trên, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xem xét công nhận A là quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực nếu doanh nghiệp chứng minh được A đáp ứng đủ các tiêu chí; Danh sách công bố chỉ có giá trị như bằng chứng đương nhiên để doanh nghiệp không phải chứng minh;

-
Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền chỉ căn cứ vào Danh sách công bố, các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 5 chỉ là tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền (MARD) căn cứ vào đó xác định và công bố Danh sách, không phải tiêu chí để doanh nghiệp sử dụng trực tiếp.

Do đó, để bảo đảm tính minh bạch, chính xác của pháp luật, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc:

-
Lựa chọn một trong hai phương án trên;

-
Dù theo phương án nào thì cũng bổ sung thêm 02 quy định tại khoản 3 Điều 5 về (i) giá trị pháp lý của Danh sách này; và (ii) thời hạn cập nhật, công bố Danh sách định kỳ (tương tự quy định tại Điều 6.4 về công bố loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam).

-
Nếu lựa chọn phương án 2 (Danh sách có hiệu lực pháp lý tuyệt đối), đề nghị (i) bỏ toàn bộ khoản 2 (bởi tất cả các trường hợp không có trong Danh sách thì tự động được xem là quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý không tích cực, và (ii) bổ sung thêm 01 điểm d vào khoản 1 Điều 5 

“không thuộc trường hợp có các bằng chứng chứng minh quốc gia, vùng lãnh thổ đó có tình trạng khai thác, buôn bán gỗ bất hợp pháp do nước thứ ba cung cấp và đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam kiểm chứng”.
	VCCI
	- Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể thời hiệu áp dụng Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam và Danh mục loài gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam khi có sự thay đổi về các Danh sách này để tránh gây ra thiệt hại về kinh tế và ách tắc tại cửa khẩu do các doanh nghiệp không kịp thời đáp ứng quy định về hồ sơ chứng từ phải bổ sung theo Mục C Mẫu số 01 dự thảo Nghị định.


Theo quan điểm của Bộ Tài chính, để đảm bảo thống nhất, việc áp dụng các Danh sách nêu trên thực hiện từ ngày xếp hàng lên phương tiện vận tải tại nước xuất khẩu trước khi vận chuyển đến Việt Nam (thông thường là ngày phát hành vận đơn); trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, thời hiệu áp dụng là ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) khi có sự thay đổi về các Danh sách nêu trên để thuận lợi cho quá trình thực hiện, quản lý.  
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, bổ sung thời hạn công bố Danh sách trong dự thảo Nghị định

	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố loài gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam

1. Gỗ thuộc loài rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các tiêu chí sau:

a) Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES);

b) Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tê hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên xác định.

2. Gỗ không thuộc loài rủi ro khi không thuộc các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Danh mục loài gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam:

a) Loài gỗ quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

b) Loài gỗ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố sau khi thống nhất với tổ chức quy định trong Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

4. Công bố loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam: 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật và công bố danh mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam; định kỳ 6 tháng một lần vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hằng năm, trừ trường hợp không phát hiện được loài mới nhập khẩu vào Việt Nam;

b) Danh mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn bao gồm tên khoa học, tên thương mại tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có)”;
	- Đề nghị bổ sung Phụ lục CITES, vì: Tại điểm a khoản 1 Điều 6 nêu “Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES)”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa có Phụ lục CITES.

- Tại điểm b khoản 6 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 về quy định về tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố loài gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam: Đề nghị xem xét bổ sung tiêu chí “Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA” là loài gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam.

Đề nghị sửa điểm b Khoản 3 Điều 6 sửa đổi như sau: “loài gỗ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố”, hoặc nếu không thì phải bổ sung đầy đủ như điểm d Khoản 1 Điều 6 sửa đổi. Lý do: Thống nhất với điểm d Khoản 1 Điều 6

Điều 6 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định: Cân nhắc viết lại khoản 3 và khoản 4 theo hướng chỉ nên quy định trách nhiệm cập nhật và công khai danh mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam thường xuyên, liên lục khi có loài gỗ nhập khẩu lần đầu; tránh phát sinh thủ tục công bố danh mục rườm rà, không cần thiết.
	Thanh tra Chính phủ

Bến Tre

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Vụ Pháp chế Bộ

Văn phòng Bộ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau: 

Phụ lục CITES đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP)

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Điểm b khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định đã quy định về tiêu chí gỗ thuộc loài rủi ro trong đó đã bao gồm trường hợp “Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA”. Đồng thời, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP) đã quy định Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Bổ sung Khoản mới tại Điều 5 và Điều 6 như sau: 

Tại Điều 5 – Sản phẩm gỗ hỗn hợp mà bao gồm gỗ được khai thác từ vùng địa lý không tích cực, và gỗ được khai thác từ vùng địa lý tích cực thì sẽ được coi là rủi ro cao.

Tại Điều 6 – Sản phẩm gỗ hỗn hợp mà bao gồm cả loài rủi ro cao và rủi ro thấp thì sẽ được coi là rủi ro cao.
	EU
	Tiếp thu, bổ sung quy định nội dung này tại Mẫu số 01 Phụ lục I

	
	Về sửa đổi đối với Điều 6.1.d – Về thẩm quyền xác định gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác, buôn bán trái phép

Tương tự như góp ý đối với khoản 3 Điều 5 ở trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa nội dung này theo hướng:

Tập trung thẩm quyền xác định vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phía Việt Nam) do đây là cơ quan có chuyên môn và quản lý về vấn đề này;

Các Bộ ngành, tổ chức, cá nhân khác có thể được tham vấn ý kiến nhưng không tham gia vào việc phối hợp ra quyết định.
	VCCI
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:

- Việc thương mại quốc tế gỗ thuộc lĩnh vực quản lý của nhiều Bộ, Ngành. Đồng thời việc nhập khẩu gỗ vào Việt Nam do cơ quan Hải quan kiểm soát. Do vậy, khi công bố danh mục gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam gỗ cần có sự phối hợp của các Bộ, Ngành có liên quan.
- Ngoài ra, quy định này cũng phù hợp với nội dung về xem xét, lấy ý kiến các tổ chức quy định trong Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên tại điểm b khoản 2 Điều 6 phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT (Mục 6.3.7.4 Phụ lục V)

	
	Để tránh hiểu là gỗ lần đầu của Quốc gia/vùng lãnh thổ nhập khẩu vào Việt Nam, thì điểm c cần bổ sung là: “c) Loài gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam”.
	Đắk Lắk, Đà Nẵng


	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định thành: “b) Loài gỗ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật và công bố sau khi thống nhất với tổ chức quy định trong Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”
	Lạng Sơn
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định. Trong đó, bổ sung quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để cập nhật và công bố loài gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam.

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:

“1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc packing-list/log-list do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu.”.
	Đề nghị sửa thành: “1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc packing-list/log-list do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu: 02 bản”.
Lý do: để thực hiện quy định tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định và đảm bảo hồ sơ lưu giữ tại cơ quan hải quan đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (Bản chính Bảng kê lâm sản, bản chính Giấy phép CITES).
	Bình Định
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
- Trường hợp nộp hồ sơ bằng bản giấy thì Nghị định đã quy định sau thông quan cơ quan Hải quan trả lại cho chủ gỗ;

- Trường hợp nộp hồ sơ điện tử thì cơ quan Hải quan không có hồ sơ để trả cho chủ gỗ.

	
	Khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, quy định: “Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc packing-list/log-list do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải thích (dịch tiếng anh sang tiếng Việt tương ứng) thuật ngữ “packing-list/log-list”, đồng thời, giải trình làm rõ sự phù hợp về giấy tờ tương đương giữa hai loại giấy tờ này  với Mẫu số 01 và 02 tại Phụ lục.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị liệt kê số lượng cần phải nộp của mỗi loại chứng từ (ví dụ: 01 bản sao, 02 bản). Hình thức nộp chứng từ dưới dạng điện tử hoặc chứng từ điện tử. Cơ quan Hải quan chỉ trả lại cho chủ gỗ các chứng từ thuộc hồ sơ gỗ nhập khẩu/xuất khẩu trong trường hợp quy định nộp chứng từ bản chính.
	Đắk Lắk
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP như sau: “Hồ sơ khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ nhập khẩu sau thông quan thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản”. 

Hiện nay, Điều 16 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; quy định hồ sơ gỗ nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP chỉ quy định thành phần hồ sơ gỗ nhập khẩu khi làm thủ tục Hải quan; chưa quy định thành phần hồ sơ gỗ nhập khẩu khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước. 

Do đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định thành phần hồ sơ gỗ nhập khẩu khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước (tại Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP).
	Đắk Nông
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Điều 18 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước. Trong đó đã bao gồm hồ sơ mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu  gỗ nhập khẩu.

	
	4.1. Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định “khi làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu/ xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan, chủ gỗ phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai một trong các chứng từ sau..”

Khoản 8 và 10 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định: “sau khi thực hiện xong thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ nhập khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”
Theo đó, để tránh phát sinh thủ tục hành chính (do chủ hàng phải thực hiện sao y hồ sơ gỗ nhập khẩu đã nộp và được cơ quan Hải quan lưu giữ hoặc cơ quan Hải quan phải xác nhận trên nhiều bản Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu thuộc bộ hồ sơ gỗ nhập khẩu để đồng thời lưu hồ sơ hải quan và trả doanh nghiệp), đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 7, 10 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP như sau: “khi làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu/ xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ Hải quan phải nộp theo quy định của pháp luật về Hải quan, chủ gỗ phải xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai một trong các chứng từ sau..”
4.2. Đề nghị thống nhất cách dùng từ tại khoản 8 và khoản 10 Điều 1 dự thảo Nghị định theo hướng: “Sau khi thực hiện xong thủ tục Hải quan,…”
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	8. Bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Sau khi thực hiện xong thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”.
	Đề nghị quy định cụ thể chứng từ cơ quan Hải quan trả lại cho doanh nghiệp, chứng từ cơ quan hải quan lưu giữ.

Lý do: Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo tính thống nhất, phù hợp giữa quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành đối với hồ sơ nhập khẩu mặt hàng gỗ.
	Bình Định, Hải Dương
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Sau khi thực hiện xong thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ tương ứng với loài gỗ nhập khẩu được quy định chi tiết tại khoản 1, khoản 2 Điều 7. Như vậy đã đảm bảo cụ thể, rõ ràng.

	
	Khoản 8, 10 Điều 1 dự thảo Nghị định: Quy định này chỉ phù hợp đối với trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, không phù hợp với trường hợp nộp hồ sơ nộp qua môi trường điện tử; đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định đầy đủ các trường hợp để bảo đảm thực hiện được trên thực tế phục vụ người dân và doanh nghiệp.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định



	
	Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: (i) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; (ii) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; (iii) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Như vậy về bản chất xuất nhập khẩu tại chỗ là giao dịch tại chỗ trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua gỗ từ doanh nghiệp nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu thì nước nhập khẩu và nước xuất khẩu khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu và tờ khai hải quan xuất khẩu đều là Việt Nam. 

Căn cứ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Việt Nam không có tên trong Danh sách vùng địa lý tích cực và doanh nghiệp chế xuất phải xuất trình bổ sung tài liệu chứng minh nguồn gốc khai thác gỗ từ nước xuất khẩu (ở đây là nước Việt Nam) khi làm thủ tục hải quan.

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu gỗ có nguồn gốc nội địa thì không có các tài liệu chứng minh nguồn gốc gỗ theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. 

Đề nghị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu trong trường hợp này.  
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 8, Khoản 2 – Gỗ xuất khẩu được quản lý dựa trên kết quả phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu gỗ.
	EU
	Tiếp thu, bổ sung khoản 9 Điều 1 dự thảo Nghị định

	9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Đối tượng xác nhận: Lô hàng gỗ xuất khẩu của chủ gỗ không phải là doanh nghiệp Nhóm I.”.
	Đề nghị sửa đổi “Đối tượng xác nhận Bảng kê lâm sản thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT”
	Bắc Giang
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Đảm bảo phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Hoa Kỳ. Đồng thời thống nhất với quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

	10. Bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: 

“4. Sau khi thực hiện xong thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ gỗ xuất khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”.
	Đề nghị sửa đổi thành: “4. Sau khi thực hiện xong thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan trả lại hồ sơ gỗ nhập xuất khẩu cho chủ gỗ để lưu giữ theo quy định.”.
	Bình Định, Đắk Lắk, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	11. Sửa đổi tên Chương III như sau: 

“Chương III. PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP”.
	
	
	

	
	Đề nghị bổ sung quy định chuyển loại doanh nghiệp đối với các trường hợp: "(i) Doanh nghiệp Nhóm I đang trong kỳ phân loại nhưng có bằng chứng chứng minh không tuân thủ các khoản b, khoản c khoản 1 Điều 12; doanh nghiệp Nhóm I không thực hiện đăng ký phân loại định kỳ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày phân loại lại"
	Hiệp hội gỗ Bình Dương
	Tiếp thu, chỉnh sửa tại khoản 16 dự thảo Nghị định

	12.  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Doanh nghiệp Nhóm II là doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia phân loại nhưng chưa đáp ứng được một trong các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này.”.
	Theo quy định hiện hành và quy định dự kiến sửa, để được xếp vào nhóm II, chủ thể kinh doanh bắt buộc phải có hình thức pháp lý là doanh nghiệp.

Trong khi quy định doanh nghiệp thuộc Nhóm I phải là doanh nghiệp có thể là hợp lý (xem xét tới tính chất minh bạch trong hoạt động và quản lý Nhà nước đối với chủ thể này), quy định chủ thể Nhóm II cũng bắt buộc phải là doanh nghiệp có lẽ là chưa phù hợp.

Cụ thể, theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương (Điều 5.1) và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật này (Điều 3.1) thì mọi thương nhân Việt Nam đều có quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Như vậy, các hộ kinh doanh cá thể nếu có đăng ký theo đúng quy định cũng được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến gỗ để xuất khẩu. 

Do đó, để bảo đảm tính thống nhất về pháp luật, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa quy định tại khoản 2 Điều 12 theo hướng thay “doanh nghiệp” bằng “thương nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật”.
	VCCI, Bộ Tư pháp
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Theo quy định tại Mục 5 Phụ lục V Hiệp định VPA/FLEGT thì việc phân loại chỉ áp dụng đối với tổ chức. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng, các tổ chức được phân loại trong dự thảo Nghị định chỉ bao gồm các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu gỗ, xuất khẩu gỗ, chế biến gỗ xuất khẩu.



	
	Tại khoản 12 Điều 1 đề nghị bổ sung cụm từ “doanh nghiệp” như sau: “2. Doanh nghiệp nhóm II là doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia phân loại doanh nghiệp nhưng chưa đáp ứng được một trong các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này”
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau: 

“1. Đối tượng: Doanh nghiệp doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu.”.
	Đề nghị bỏ một cụm từ “doanh nghiệp” chỉnh sửa thành: “1. Đối tượng: Doanh nghiệp doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu”
	Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Từ ngữ trong Điều khoản này được sửa đổi một cách quan trọng, quy định rằng các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ là đối tượng của ECS.

Không cần bổ sung cụm từ “xuất khẩu” bởi như vậy có thể ám chỉ rằng các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ phục vụ sản xuất trong nước không là đối tượng của ECS. Mục 5.1, Phụ lục V của Hiệp định VPA/FLEGT quy định rõ rằng mục đích của ECS là “đánh giá mức độ rủi ro của tất cả các [doanh nghiệp] trong Hệ thống VNTLAS về việc tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống VNTLAS nhằm thực hiện các biện pháp xác minh phù hợp hiệu quả và kịp thời”; và rằng “Hệ thống phân loại doanh nghiệp sẽ áp dụng đối với tất cả [doanh nghiệp] trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS”.
	EU
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình tương tự ở phần trên như sau:
Theo quy định trong dự thảo Nghị định thì doanh nghiệp thực hiện một trong 2 hoạt động đã thuộc đối tượng phân loại doanh nghiệp. Như vậy, đối tượng phân loại doanh nghiệp đã bao gồm “doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ”

	
	Điều 13, Khoản 2 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức được đề cập trong các điều ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, ban hành hướng dẫn chi tiết và lộ trình áp dụng hệ thống phân loại doanh nghiệp.
	EU
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình tương tự ở phần trên như sau:
- Nội dung này được thực hiện trong quá trình hướng dẫn việc thực hiện hệ thống phân loại doanh nghiệp.

- Khoản 2 Điều 13 quy định về cơ quan có thẩm quyền phân loại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trong quá trình phân loại, không liên quan đến nội dung mà EU đề cập.

	
	Tương tự với góp ý đối với khoản 1 Điều 1 và phù hợp với góp ý đối với khoản 2 Điều 12 nói trên, đề nghị Ban soạn thảo sửa lại quy định này theo một trong hai phương án sau (chú ý quy định hiện tại đang có lỗi chính tả thừa chữ):

Phương án 1: “Thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến để xuất khẩu gỗ” (mục tiêu là để từ “gỗ” thành bổ ngữ chung cho cả 03 nhóm doanh nghiệp là nhập khẩu, xuất khẩu và chế biến để xuất khẩu)

Phương án 2: “Thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu gỗ và/hoặc chế biến gỗ xuất khẩu”.
	VCCI
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình tương tự ở phần trên như sau:
Theo quy định tại Mục 5 Phụ lục V Hiệp định VPA/FLEGT thì việc phân loại chỉ áp dụng đối với tổ chức. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng, các tổ chức được phân loại trong dự thảo Nghị định chỉ bao gồm các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu gỗ, xuất khẩu gỗ, chế biến gỗ xuất khẩu.

	14. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d khoản 3 Điều 13 như sau: 

“a) Doanh nghiệp đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, tự kê khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này tới cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm nhập thông tin vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; 
b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này, Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp của cơ quan tiếp nhận căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này tự động phân loại doanh nghiệp Nhóm I.

Trường hợp có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai, cần xác minh làm rõ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại, trong đó nêu rõ thời gian, nội dung cần xác minh. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan tiếp nhận phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và thông báo kết quả xác minh cho doanh nghiệp đó biết;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại là doanh nghiệp Nhóm I hoặc kể từ ngày kết thúc xác minh thông tin kê khai theo quy định tại điểm b khoản này; nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận xếp loại doanh nghiệp đó vào doanh nghiệp Nhóm I trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; 

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp Nhóm I theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận thông báo, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết. 

Đồng thời với việc thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại; cơ quan tiếp nhận gửi 01 bản thông báo kết quả phân loại về Cục Kiểm lâm. Cục Kiểm lâm tổng hợp và công bố công khai kết quả phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn.”.
	Khoản 14 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d khoản 3 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP như sau: “a) Doanh nghiệp đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, tự kê khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này tới cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm nhập thông tin vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp;…”.

Tuy nhiên, theo Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ), quy định: Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phải nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Do đó, đề nghị sửa đổi trình tự thực hiện nộp hồ sơ phân loại doanh nghiệp (khoản 3 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP), phù hợp quy định Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (không nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận), để đồng nhất, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.


	Bộ Tư pháp, Đắk Nông


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải như sau: (i) Hiện nay Việt Nam đang thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh; dự thảo Nghị định đang quy định nộp và kê khai hồ sơ điện tử trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận để đảm bảo thực hiện việc kê khai nhanh nhất, đồng thời nhận được sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn về chuyên môn nhanh nhất từ cơ quan tiếp nhận (nếu việc kê khai hoặc thành phần hồ sơ chưa đúng, đủ). Qua đó, sẽ rất thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong kê khai, giảm tối đa về thời gian kê khai, công sức, thời gian cho tổ chức, cá nhân kê khai. (ii) Hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản nói chung (trong đó bao gồm kinh doanh, chế biến gỗ) có tính chất đặc thù; nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn vùng sâu, xa cách xa trung tâm, phải di chuyển quãng đường rất xa, hiểm trở đến trung tâm hành chính của tỉnh để thực hiện các thủ tục hành chính (có trường hợp đến vài trăm cây số), nhiều doanh nghiệp rất cần sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, nếu được hướng dẫn ngay sẽ đỡ tốn kém thời gian, chi phí, công sức đi lại.


	
	Đối với Khoản 14 (sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d khoản 3 Điều 13) Điều 1 của dự thảo Nghị đinh: Đề nghị sửa lại điểm d như sau: “Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp Nhóm I theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận thông báo, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết; đồng thời gửi 01 bản thông báo kết quả phân loại về Cục Kiểm lâm để tổng hợp và công bố công khai kết quả phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn”. Lý do: Có một số câu, từ trùng lặp, rờm rà không cần thiết, việc sửa này không làm thay đổi nội dung của quy định.
	Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	- Đề nghị bổ sung thêm nội dung trong điểm b khoản 3 Điều 13 như sau: 

“b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này, Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp của cơ quan tiếp nhận căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này tự động phân loại doanh nghiệp Nhóm I. 

Trường hợp thông tin do doanh nghiệp tự kê khai không đầy đủ theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung”
	Bình Định, Hải Dương
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:

Việc doanh nghiệp tự kê khai thông tin không đầy đủ là một trong các trường hợp cần xác minh làm rõ được quy định trong dự thảo Nghị định. 

	
	Đề nghị xem xét sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP thành: “d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận thông báo, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.” do Doanh nghiệp đăng ký xếp loại sẽ được xếp loại thành doanh nghiệp Nhóm I hoặc doanh nghiệp Nhóm II, kết quả xếp loại cần được thông báo cho tất cả doanh nghiệp đăng ký phân loại để biết.
	Lạng Sơn
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Trường hợp doanh nghiệp được phân loại là doanh nghiệp Nhóm I sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử kiemlam.org.vn. Do đó, các doanh nghiệp đều có thể tự tra cứu. 

	
	Đề nghị bỏ nội dung điểm c, vì đang sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d khoản 3 Điều 13 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
	Phú Yên, Bộ Giao thông vận tải
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Giấy phép FLEGT được cấp cho một lô hàng gỗ hợp pháp xuất khẩu có mã HS thuộc Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của một chủ gỗ xuất khẩu đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên vào thị trường EU.”
	Đề nghị làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi nội dung này
	Vụ Pháp chế Bộ
	Giải trình, làm rõ sự cần thiết sửa đổi nội dung này như sau:

Mã HS thuộc Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Vì vậy, để thống nhất với quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, dự thảo Nghị định dẫn chiếu đến quy định mã HS đối với gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ theo quy định của Bộ

	16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Đối tượng cấp giấy phép FLEGT: Gỗ hợp pháp xuất khẩu có mã HS thuộc Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông xuất khẩu vào thị trường EU, trừ trường hợp gỗ thuộc đối tượng phải cấp giấy phép CITES.
	
	
	

	
	Đề nghị bổ sung một khoản tại Điều 27 để quy định trách nhiệm của cơ quan Kiểm lâm trong việc phối hợp với cơ quan Hải quan và cơ quan khác có liên quan trong việc xác minh tính hợp pháp của gỗ để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 27.
	Bộ Quốc phòng
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Nghị định

	17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:

“a) Kiểm tra gỗ nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật về Hải quan;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và các cơ quan có liên quan trong việc xác minh tính hợp pháp của lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu;

c) Kiểm tra, xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu;

d) Tổng cục Hải quan tổng hợp và cung cấp thông tin về khối lượng, loài gỗ nhập khẩu, xuất khẩu, giá trị xuất khẩu về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này định kỳ 06 tháng một lần trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm. Thời gian chốt số liệu 06 tháng đầu năm tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 31 tháng 5 năm sau; thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm tính từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11.”.
	Cơ quan hải quan là cơ quan phối hợp trong quản lý nhà nước về gỗ, sản phẩm gỗ nên không có đầy đủ thông tin, tài liệu chính xác để xác định về “Tên phổ thông”, “Tên khoa học”, “Nhóm loài” tại thông tin về gỗ nhập khẩu do chủ gỗ kê khai tại thời điểm nhập khẩu.

Đối với các tờ khai gỗ nhập khẩu được: (i) phân luồng vàng, công chức Hải quan sẽ chỉ tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan; (ii) phân luồng đỏ, công chức Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế xác suất 5-10% lô hàng. Theo đó, cơ quan Hải quan không có cơ sở để kiểm tra và xác nhận các thông tin khai trên bảng kê gỗ nhập khập khẩu.
Đồng thời, hiện tại, theo dự thảo Nghị định đã sửa đổi chấp nhận cả Packing-list và loglist và không có quy định xác nhận của cơ quan Hải quan lên các chứng từ này.

Đề nghị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa quy định trên theo hướng: Chủ gỗ nhập khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong bảng kê gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu; bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu, chỉ kiểm tra sự phù hợp của các thông tin khai trên Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định số 102/2020/NĐ-CP với thông tin trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; các thông tin khác sẽ do cơ quan Kiểm lâm sở tại xác định tại thời điểm xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Để có cơ sở cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng phạm vi và đúng mục đích xuất khẩu gỗ, nhập khẩu gỗ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số hàng hóa cụ thể của mặt hàng "gỗ" trong Nghị định.

      Đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 17d Điều 1 dự thảo Nghị định như sau: “d) Tổng cục Hải quan tổng hợp và cung cấp số liệu theo các chỉ tiêu sau: mã số hàng hóa mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu (theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam), tên hàng khai báo/mô tả hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, trị giá USD. Định kỳ cung cấp thông tin là 6 tháng/lần. Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12."

Theo đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa  Mẫu số 03 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Mẫu số 14 Phụ lục I Nghị định số 102/2020/NĐ-CP theo phụ lục gửi kèm công văn này để đảm bảo sự thống nhất giữa quy định nêu trên và mẫu tổng hợp thông tin tình hình nhập khẩu, xuất khẩu gỗ.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định (Mẫu số 01, Mẫu số 07 Phụ lục I)

	
	Đề nghị sửa quy định về thời gian chốt số liệu để đảm bảo phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	18. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 27 như sau: 

“c) Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng gỗ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Cung cấp các thông tin về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến, mua, bán gỗ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền;”.
	Đề nghị bổ sung cụm từ “khai thác, vận chuyển” trước từ “nhập khẩu” để đầy đủ hoạt động cung ứng xuất, nhập khẩu gỗ. Viết lại như sau: “c) Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng gỗ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Cung cấp các thông tin về hoạt động khai thác, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến, mua, bán gỗ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”
	Phú Yên
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị thay dấu chấm bằng dấu chấm phảy, cụ thể: “c) Doanh nghiệp…nguồn gốc lâm sản, cung cấp các thông tin…” 
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Dự thảo giữ nguyên quy định của Nghị định 102 về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong “cung cấp các thông tin về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến, mua, bán gỗ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền”.

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm đoạn “phù hợp với quy định của pháp luật” vào cuối quy định này để hạn chế nguy cơ các doanh nghiệp bị các cơ quan Nhà nước yêu cầu báo cáo mà không dựa trên căn cứ pháp luật nào cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, loại thông tin yêu cầu báo cáo…
	VCCI
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Nghị định

	19. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 28 như sau: 

“5. Quy định hiện hành về hồ sơ gỗ xuất khẩu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 2 Điều này có hiệu lực thi hành.”.
	Đề nghị bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 28. Vì: khoản 4, khoản 5 Điều 28 quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu tại Điều 17 và hồ sơ gỗ xuất khẩu tại Điều 26 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản đã được thay thế bởi Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
	Đắk Lắk, Đồng Tháp, Đà Nẵng
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
- Các quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu phải được quy định tại Nghị định này để phù hợp với quy định tại Điều 69 Luật Lâm nghiệp về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam.

- Các quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 28 Nghị định là cần thiết để tránh trường hợp tạo khoảng trống về thời gian không có quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.  

	20. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 và Mẫu số 14  Phụ lục I; Phụ lục II.

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính  phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

1. Bỏ khoản 12 Điều 3, Phụ lục III.

2. Thay thế cụm từ “loại gỗ” bằng từ “loài gỗ” tại khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 8, điểm c khoản 6 Điều 9. 
	Đề nghị bổ sung thêm: “Sửa đổi, bổ sung Mẫu 03, Mẫu số 08 và Mẫu số 14 Phụ lục I; Phụ lục II.”
	Bình Định, Nghệ An, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Tên Điều 2 cân nhắc sửa lại như sau:  “Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam”
	Vụ Pháp chế Bộ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Để phù hợp với Mẫu số 28 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	Khoản 20 Điều 1 đề nghị viết theo hướng thay thế các mẫu số, đồng thời cần rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo phù hợp giữa mũ điều của khoản và nội dung, vì nội dung có sửa đổi mẫu số 08 Phụ lục II, tuy nhiên mũ điều không đề cập nội dung này. Đồng thời, thể hiện nội dung thay thế này tại Điều 2 dự thảo (bao gồm nội dung về thay thế, bãi bỏ), tham khảo viết lại như sau:

“1. Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 08, Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP bằng Mẫu số 03, Mẫu số 08, Mẫu số 14 tương ứng, ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”.
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị viết rõ “1. Bãi bỏ khoản 12 Điều 3, Phụ lục III”
	Vụ Pháp chế Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 2, cụ thể: 3. Thay thế cụm từ “sản phẩm gỗ” bằng cụm từ “sản phẩm chế biến từ gỗ” tại khoản 1 Điều 3.
	Nghệ An
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Sử dụng cụm từ “sản phẩm gỗ” để phù hợp với khoản 16, 18 Điều 2 và Điều 69 Luật Lâm nghiệp

	
	Đề nghị làm rõ tính cấp thiết khi bỏ khoản 12 Điều 3, Phụ lục III, do việc khai báo xuất xứ quốc gia khai thác là cần thiết để truy xuất nguồn gốc đối với nguyên liệu nhập khẩu.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Giải trình, làm rõ sự cần thiết về nội dung này như sau:

Mã HS thuộc Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Vì vậy, để thống nhất với quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, dự thảo Nghị định dẫn chiếu đến quy định mã HS đối với gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ theo quy định của Bộ

	Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày  ... tháng .... năm 2024.
	Đề nghị bổ sung tên Điều như sau: "3. Hiệu lực thi hành và Điều khoản chuyển tiếp".
	Bộ Giao thông vận tải
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Nghị định

	2. Lô hàng gỗ nhập khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được thông quan thì áp dụng chính sách quản lý gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020.
	
	
	

	3. Trước ngày Danh sách vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định này và Danh mục loài gỗ rủi ro khi nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành; Danh sách vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam và Danh mục loài gỗ rủi ro khi nhập khẩu vào Việt Nam thực hiện theo Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Đề nghị sửa thành: “3. Trước ngày Danh sách Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định này và Danh mục loài gỗ rủi ro khi nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành; Danh sách Quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam và Danh mục loài gỗ rủi ro khi nhập khẩu vào Việt Nam thực hiện theo Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”.
	Đắk Lắk, Đà Nẵng
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	4. Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ đã nộp hồ sơ đăng ký phân loại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện phân loại theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020.
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “4. Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu đã nộp hồ sơ đăng ký phân loại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện phân loại theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020.”.
	Đắk Lắk, Đà Nẵng
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Quy định chuyển tiếp về phân loại doanh nghiệp chỉ áp dụng với đối tượng đã hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp (doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu), đối với doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu chưa thực hiện phân loại doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng phải quy định chuyển tiếp.

	Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	
	

	Mẫu số 01. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 Phụ lục I
	Cân nhắc rà soát, thiết kế lại Mẫu số 01 sửa đổi bổ sung Mẫu số 03 Phụ lục I để phù hợp với lô hàng gồm nhiều loài gỗ khác nhau. Do đó, cần thiết kế thể hiện được các loài gỗ, tên gỗ tại phần A và chi tiết tại các biểu bảng thuộc phần C của Mẫu số 01.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị điều chỉnh Mục C.1.a và C.2.a như sau: Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia từ danh sách các hệ thống chứng chỉ được công nhận.
	EU
	Tiếp thu, hoàn thiện tại Mục C Mẫu số 01 ban hành kèm theo dự thảo Nghị định

	
	B1. Gỗ nhập khẩu không thuộc loài rủi ro và từ vùng địa lý tích cực, không yêu cầu kê khai tài liệu bổ sung theo Mục C. Tuy nhiên, tất cả các nhà nhập khẩu phải kê khai theo Mục D chứng minh việc thực hiện trách nhiệm giải trình.

B2. Gỗ nhập khẩu thuộc loài rủi ro và/hoặc từ vùng địa lý không tích cực, yêu cầu kê khai tài liệu bổ sung theo Mục C. Bên cạnh đó, tất cả các nhà nhập khẩu phải kê khai theo Mục D chứng minh việc thực hiện trách nhiệm giải trình.
	EU
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong Mẫu số 01 ban hành kèm theo dự thảo Nghị định

	
	Mục A.8: Đề nghị bổ sung “(B/L hoặc chứng từ tương đương)” do B/L chỉ sử dụng cho các lô hàng nhập khẩu bằng đường biển là chủ yếu, hàng vận chuyển bằng đường bộ và hàng không có thể không có B/L;
	VCCI
	Tiêp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Mục C.1.c “Lý do không quy định giấy phép khai thác”: Đề nghị bỏ mục này do (i) không cần thiết, đã có các tài liệu khác tương đương; (ii) doanh nghiệp không phải lúc nào cũng biết lý do tại sao quốc gia nơi khai thác gỗ không quy định về giấy phép khai thác;
	VCCI
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Đây là tài liệu quy định không phải cấp phép khai thác, nội dung này phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT

	
	Mục C.2.b “Xuất xứ gỗ”: Đề nghị sửa thành “Nước, vùng lãnh thổ nơi khai thác gỗ” để bảo đảm tính chính xác;
	VCCI
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Theo hướng dẫn tại công văn số 655/TCLN-KL ngày 24/5/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp thì quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là các quốc gia xuất khẩu gỗ (khai báo trên Tờ khai nhập khẩu) vào Việt Nam.

Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ vùng địa lý tích cực nhưng lại được khai thác ở vùng địa lý không tích cực nên doanh nghiệp có thể lợi dụng quy định này để không kê khai và xuất trình các chứng từ theo quy định tại Mục C, D mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định số 102/2020/NĐ-CP dẫn đến không đảm bảo gỗ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính thì gỗ có nguồn gốc hợp pháp phải là gỗ được khai thác, có nguồn gốc xuất xứ từ vùng địa lý tích cực.

Do vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, quy định cụ thể về quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc vùng địa lý tích cực là quốc gia xuất khẩu gỗ vào Việt Nam hay quốc gia nơi khai thác gỗ.
	Bộ Tài chính
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Thứ nhất, gỗ có nguồn gốc hợp pháp là gỗ được khai thác, mua bán, vận chuyển và xuất khẩu phù hợp với quy định của quốc gia nơi khai thác, không phụ thuộc vào xuất xứ từ quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực hay không tích cực.

Thứ hai, quốc gia, vùng lãnh thổ đạt tiêu chí vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP là những quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống pháp luật quy định  về quản lý chuỗi cung ứng gỗ chặt chẽ, có yêu cầu trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ nhập khẩu để bảo đảm rằng chỉ có gỗ hợp pháp mới được nhập khẩu vào quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

Thứ ba, quy định này phù hợp với Hiệp định VPA/FLEGT (Phụ đính 3, Phụ lục V).

Vì vậy, việc quy định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là các quốc gia xuất khẩu gỗ (không phải là quốc gia nơi khai thác gỗ) là phù hợp.

	
	Đề nghị quy định rõ nguồn tra cứu các văn bản chứng minh, các loại tài liệu thay thế (được quy định tại khoản b, c, d điểm 1 và điểm 2 Mục C Mẫu số 01 dự thảo Nghị định) để cơ quan Hải quan có cơ sở đối chiếu, kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ này.
	Bộ Tài chính
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau:
Các loại hồ sơ, tài liệu chứng minh theo quy định tại khoản b, c, d điểm 1 và điểm 2 Mục C thay đổi theo từng thời kỳ, từng quốc gia nhập khẩu gỗ vào Việt Nam. Vì vậy, quy định rõ nguồn tra cứu trong dự thảo Nghị định là không khả thi.

Tuy nhiên, về nội dung này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu gỗ vào Việt Nam xây dựng các quy chế phối hợp, trong đó có nội dung về cung cấp quy định pháp luật về quản lý chuỗi cung ứng gỗ làm căn cứ kiểm tra, xác minh nguồn gốc gỗ khi cần thiết.

	
	Đề nghĩ bổ sung mục 10 Phần A Mẫu số 01 tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định số 102/2020/NĐ-CP như sau: “10. Bảng kê gỗ/Packing-list/loglist:…”. Đồng thời, đề nghị sửa ghi chú số (6) hướng dẫn khai báo mục 10 Phần A dẫn trên để đảm bảo sự thống nhất.

Lý do: Theo khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ phải có Bảng chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 hoặc packing-list/log-list do tổ chức, cá nhân lập theo quy định của nước xuất khẩu. Theo đó, ngoài bản kê gỗ nhập khẩu, chủ gỗ có thể nộp packing-list/log-list. Tuy nhiên, mục 10 Phần A Mẫu số 01 dự thảo Nghị định chỉ quy định “Bảng kê gỗ”.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Nghị định

	
	Tại điểm a, khoản 1, Mục C của Mẫu số 01. “Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 Phụ lục I”, do PEFC cũng là hệ thống Chứng chỉ tự nguyện Quốc tế, việc bổ sung riêng Chứng chỉ này không phù hợp và không đảm bảo khách quan, minh bạch, đồng thời sẽ tạo ra tính ưu tiên cho một hệ thống so với các hệ thống chứng chỉ tự nguyện Quốc tế khác. Đề nghị giữ nguyên theo quy định tại Nghị định 102.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tiếp chu, chỉnh sửa bổ sung các hệ thống chứng chỉ khác tương đương trong dự thảo Nghị định

	Mẫu số 02. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung tiêu đề của Mẫu số 02. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I: đề nghị sửa đổi bổ sung như sau: “BẢNG KÊ KHAI PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU”.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung tại phần nội dung số thứ tự 2 Mục I của Mẫu số 02 (Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I) và Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II): “Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi trường hoặc tài liệu chứng minh tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường tùy theo quy mô, công suất hoạt động và ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”

- Tại phần nội dung điểm a số thứ tự 5 Mục I của Mẫu số 02 (Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 08 Phụ lục I) và điểm a số thứ tự 4 Mục I Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II), đề nghị bổ sung thành: “a) Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về Thuế trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan Thuế  ở địa phương”. Lý do: Nhằm minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian xác minh thông tin của doanh nghiệp bị vi phạm pháp luật về Thuế trong việc phân loại doanh nghiệp.
- Tại phần nội dung ghi chú 1. của Mẫu số 04 (Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II) quy định gồm 04 đối tượng phân loại (Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, doanh nghiệp nhập khẩu gỗ, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, doanh nghiệp chế biến gỗ để xuất khẩu). Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định, quy định 03 đối tượng (phân loại phân loại doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu).
	Bình Định, Đắk Lắk, Hải Dương, VCCI, Đà Nẵng

Bình Định

Bình Định

Bình Định
	- Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

- Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình như sau: Tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, quy định 05 hình thức công bố danh sách tổ chức, cá nhân kinh doan có vi phạm pháp luật về thuế, các hình thức này do cơ quan thuế, nên quy định chỉ một hình thức trong Nghị định là chưa thống nhất với quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

- Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất đối tượng phân loại doanh nghiệp



	
	Mục I Bảng kê: Như bình luận tại tiểu mục 4 ở trên, việc phân loại doanh nghiệp cần được áp dụng cho các thương nhân có quyền nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa (mà không chỉ hạn chế ở mô hình “doanh nghiệp”). Do đó, đề nghị Ban soạn thảo:

+ Sửa các quy định tại Mục I để thể hiện ý này, ví dụ (i) mục I.1.b chuyển thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật (đối với các chủ thể kinh doanh không có vốn đầu tư nước ngoài)”; (ii) mục I.1.b chuyển thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

+ Rà soát để sửa từ “doanh nghiệp” thành “chủ thể kinh doanh” ở các nội dung khác.

Điểm I.1.b Bảng kê: Đề nghị thay “Giấy chứng nhận đầu tư… khu công nghiệp, khu chế xuất” bằng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” bởi theo quy định tại Luật Đầu tư (Điều 22) và Luật Doanh nghiệp (Điều 26), “Giấy chứng nhận đầu tư” chỉ là thủ tục ban đầu, áp dụng với nhà đầu tư, còn đối với tổ chức kinh tế thì sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư họ vẫn phải làm thủ tục để có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thì mới được công nhận hình thức pháp lý thành doanh nghiệp);

Điều I.5.đ Bảng kê: Đề nghị sửa “Người lao động là thành viên tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp” thành “Người lao động là thành viên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở” cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động (Điều 3.3 và Chương III)

Mục II Bảng kê: 

Hiện toàn bộ các điểm từ 1-5 của mục II là thiết kế cho “doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ”, trong khi Bảng kê này đã mở rộng để áp dụng cho cả trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu gỗ.

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo (i) Sửa lại các quy định tại mục II này để phù hợp với các chủ thể xuất khẩu, nhập khẩu; hoặc (ii) Giữ nguyên mục II này (nêu rõ chỉ áp dụng cho nhà chế biến và xuất khẩu gỗ) và bổ sung một/hai mục mới tương đương với mục II để quy định các giấy tờ thích hợp cho trường hợp nhà nhập khẩu, xuất khẩu gỗ.
	VCCI
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định và giải trình tương tự ở phần trên như sau:
Theo quy định tại Mục 5 Phụ lục V Hiệp định VPA/FLEGT thì việc phân loại chỉ áp dụng đối với tổ chức. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng, các tổ chức được phân loại trong dự thảo Nghị định chỉ bao gồm các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu gỗ, xuất khẩu gỗ, chế biến gỗ xuất khẩu.



	Mẫu số 03. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 14 Phụ lục I
	Tại mẫu số 03, sửa đổi, bổ sung Mẫu số 14 Phụ lục I: Dưới tiêu đề mẫu, đề nghị bổ sung từ “ tháng” sau số 06.
	Cà Mau
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	Mẫu số 04. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II
	Đề nghị rà soát các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy; tiêu chí về bảo vệ môi trường để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành
	Thừa Thiên Huế
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

	
	Về Mẫu số 04 mới về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp:

Bình luận và đề xuất tương tự với như với Mẫu số 08 ở trên liên quan tới:

Thay “doanh nghiệp” thành “chủ thể kinh doanh” hoặc “nhà nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến”

Điều chỉnh các tiêu chí phân loại để phù hợp với chủ thể là nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu (không chế biến).
	VCCI
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định


